
ST
T

TÊN SẢN PHẨM TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ HUYỆN/TP BẢN TỰ CB SỐ
NGÀY NHẬN 

BẢN  TCB
GHI 
CHÚ

1
Tôm chua Thanh
 Hương

Cơ sở Thanh Hương
Tổ 25-KV 3-P.Nhơn 
Bình

Quy Nhơn 27/CSTH/2021 06/01/2021

2 Đá viên Cơ sở Trần Đức Nhị An Hòa-Phước An Tuy Phước 01/TĐN/2021 18/01/2021

3
Mứt me muối ớt 
Như Quỳnh

Cơ sở Lê Thị Như 
Quỳnh

Trung Tín 2-TT.Tuy 
Phước

Tuy Phước 06/CSNQ/2021 18/01/2021

4 NUĐC Lively
Công ty CP nước
khoáng Quy Nhơn

349 Bạch Đằng-TP.Quy 
Nhơn

Quy Nhơn 01/NKQN/2021 19/01/2021

5
Chả ram Thùy 
Trang

Cơ sở Thùy Trang
28 Huỳnh Thúc Kháng-
p.Thị Nại

Quy Nhơn 01/CSTR/2021 19/01/2021

6
Rượu sâm Linh
 chi BĐ 77 MT

Cơ sở SX rượu
Linh Sâm

Mỹ Phú Đông-Mỹ Lợi Phù Mỹ 03/CSRLS/2021 19/01/2021

7 Phở gạo lứt
Cơ sở SX phở gạo 
khô Thảo Nguyên

Cửu Lợi Bắc-Tam 
Quan Nam

Hoài Nhơn 02/CSTN/2021 19/01/2021

8 Phở gạo rau củ
Cơ sở SX phở gạo 
khô Thảo Nguyên

Cửu Lợi Bắc-Tam 
Quan Nam

Hoài Nhơn 03/CSTN/2021 19/01/2021

9
Cồi sò điệp đông
 lạnh

Công ty TNHH tư 
vấn TM DV
 Song Khang

143/36/19B liên khu 5-
6
-Khu phố 10-P.Bình
Hưng Hòa-Q.Tân Bình

Hồ Chí Minh
01/SONGKHANG/
2021

21/01/2021

10 Bánh dừa rế Cơ sở Năm Hương
12 Diên Hồng-P.Lý 
Thường Kiệt

Quy Nhơn 30/CSNH/2021 21/01/2021

11 Rong biển khô Cơ sở Năm Hương
12 Diên Hồng-P.Lý 
Thường Kiệt

Quy Nhơn 31/CSNH/2021 21/01/2021

12 Cá cơm khô Cơ sở Năm Hương
12 Diên Hồng-P.Lý 
Thường Kiệt

Quy Nhơn 32/CSNH/2021 21/01/2021

13
Cá bò tẩm gia 
vị ăn liền Cơ sở Năm Hương

12 Diên Hồng-P.Lý 
Thường Kiệt

Quy Nhơn 33/CSNH/2021 21/01/2021

14 Mực xé sới Cơ sở Năm Hương
12 Diên Hồng-P.Lý 
Thường Kiệt

Quy Nhơn 34/CSNH/2021 21/01/2021

15 Kẹo dừa Cơ sở Năm Hương
12 Diên Hồng-P.Lý 
Thường Kiệt

Quy Nhơn 35/CSNH/2021 21/01/2021

16 Đá viên hạnh phúc
Cơ sở Nguyễn Văn 
Cư

Phụ Ngọc-Nhơn Phúc An Nhơn 01/CSNVC/2021 21/01/2021
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17
Đá viên Quỳnh
Trâm Cơ sở Quỳnh Trâm Khối 8-TT.Tam Quan Hoài Nhơn 01/CSQT/2021 21/01/2021

18
Bánh đậu xanh
 nướng Cơ sở Thanh Liêm

128 Chương Dương-P.
Nguyễn Văn Cừ

Quy Nhơn 16/CSTL/2021 25/01/2021

19 Nem chua Cúc
Cơ sở Hồ Thị Bạch
Cúc

116 Trường Chinh-TT.
Tăng Bạt Hổ

Hoài Ân 01/CSHTBC/2021 25/01/2021

20 Chả lụa Cúc
Cơ sở Hồ Thị Bạch
Cúc

116 Trường Chinh-TT.
Tăng Bạt Hổ

Hoài Ân 02/CSHTBC/2021 25/01/2021

21 Đá viên
Cơ sở Phan Đình 
Thành

Phong An-Cát Minh Phu Cát 01/CSPĐT/2021 26/01/2021

22
Cà phê hạt rang
Q` S Coffee

Cơ sở Hồng Quyên
02A Trần Hưng Đạo-
P.Hải Cảng

Quy Nhơn
01/Hông Quyên/
2021

26/01/2021

23
Cà phê bột 
Q` S Coffee Cơ sở Hồng Quyên

02A Trần Hưng Đạo-
P.Hải Cảng

Quy Nhơn
02/Hông Quyên/
2021

26/01/2021

24 Đá viên
HKD Trần Phong 
Thành

Hiệp Vinh 1-Canh Vinh Vân Canh 02/TPT/2021 29/01/2021

25 Đá viên
Cơ sở Phạm Long
 Luận

Giang Bắc-Phước Hiệp Tuy Phước 01/PLL/2021 29/01/2021

26
Nước chấm
Thiên Hương

Cơ sở Thiên Hương
Lô 4-CCN Phú An-Xã 
Tây Xuân

Tây Sơn 01/CSTH/2021 29/01/2021

27 Đá viên Tấn Minh
Cơ sở Nguyễn Thị
Tuyết Lang

254 Trường Chinh-
P.Nhơn Hung

An Nhơn 01/CSNTTL/2021 04/02/2021

28
NUĐC 
Thành Danh

HKD Trần Phong 
Thành

Hiệp Vinh 1-Canh Vinh Vân Canh 01/TPT/2021 05/02/2021

29 Yến sào Tôn Thủy
Công ty TNHH SX 
và TM yến sào 
Tôn Thủy

452 Bạch Đằng-P.Thị 
Nại

Quy Nhơn 11/CTYSTT/2021 05/02/2021

30
Tổ yến chưng mật
 ong, đường phèn

Công ty TNHH SX 
và TM yến sào 
Tôn Thủy

452 Bạch Đằng-P.Thị 
Nại

Quy Nhơn 11/CTYSTT/2021 05/02/2021

31
Tổ yến chưng sâm,
 mật ong

Công ty TNHH SX 
và TM yến sào 
Tôn Thủy

452 Bạch Đằng-P.Thị 
Nại

Quy Nhơn 11/CTYSTT/2021 05/02/2021

32
Tổ yến chưng 
đường kiên Isomalt

Công ty TNHH SX 
và TM yến sào 
Tôn Thủy

452 Bạch Đằng-P.Thị 
Nại

Quy Nhơn 11/CTYSTT/2021 05/02/2021



33 NUĐC Natsu Cơ sở Bùi Thế Trung
KP Thanh Tú-TT.Tăng 
Bạt Hổ

Hoài Ân 10/CSBTT/2021 05/02/2021

34
Chả ram tôm đất 
Cô Hiền

Cơ sở đặc sản Bình
 Định Cô Hiền

218 Diên Hồng-P. Lý 
Thường Kiệt

Quy Nhơn 01/CSĐSCH/2021 08/02/2021

35 Coffee Cội
Công ty TNHH SX
TH Phúc An Khang

876/10 Hùng Vương-P.
Nhơn Phú

Quy Nhơn
05/CTTNHHSX
THPAK/2021

08/02/2021

36
Nước tương đậu
nành Tiến Phát

Cơ sở SX nước
 chấm Trung Hưng
 Nguyên

Trà Lượng-Mỹ Trinh Phù Mỹ
05/TRUNG HƯNG
 NGUYEN/2021

17/03/2021

37
Nước uống lên men
 NEP

Hộ KD cá thể NEP
1995

Tổ 50-KV6-P.Quang 
Trung

Quy Nhơn 19/HKDNEP/2021 24/03/2021

38
Mực tẩm miếng Ái
Vy

Cơ sở Trung Lương Trung Lương-Cát Tiến Phù Cát 19/CSTL/2021 24/03/2021

39 Rượu gạo 7 Nẫu
Cơ sở Rượu Bảy 
Nẫu

42 Đinh Liệt-P.Ghềnh 
Ráng

Quy Nhơn 42/CSRBN/2021 30/03/2021

40
Ruou Bàu đá Ngọc
Hiền

Cơ sở Rượu Bầu Đá
Ngọc Hiền

Huỳnh Kim-Nhơn Hòa An Nhơn 45/CSRBĐNH/2021 30/03/2021

41
Bún khô Thanh 
Nhàn

Cơ sở Lê Thị Nhàn CCN Phú An-Tây Xuân Tây Sơn 15/CSLTN/2021 30/03/2021

42 Chả ram Năm Hảo
Cơ sở chả ram Năm
Hảo

237/10/7 Nguyễn Huệ-
P.Trần Phú

Quy Nhơn 01/CSNH/2021 30/03/2021

43 Đá viên Tấn Chi Cơ sở Trần Văn Tấn
389 Quang Trung-
TT.Ngô Mây

Phù Cát 01/CSVT/2021 06/04/2021

44
Lạp xưởng cá 
Gia Quý

Cơ sở Gia Quý
842-844 Trần Hưng 
Đạo

Quy Nhơn 08/CSGQ/2021 08/04/2021

45 Bì heo Thịnh Phát Cơ sở Thịnh Phát Tổ 18-KV 4-P.Đống Đa Quy Nhơn 01/CSTP/2021 08/04/2021

46 Đá viên Quang Bảo
Cơ sở Trương 
Quang Bảo

Phụ Đức-Bồng Sơn Hoài Nhơn 05/CSTQB/2021 08/04/2021

47 Chả ram Hai Đạt Cơ sở Hai Đạt 44/56 Trần Hưng Đạo Quy Nhơn 01/CSHĐ/2021 09/04/2021

48 Nước yến nha đam
Công ty TNHH 
Tingco Bình Định

Khu A-Khu KT Nhơn
Hội

Quy Nhơn 08/TINGCO/2020 14/04/2021

49
Ruượu gạo thơm 
Hương Quê

Cơ sở Hượng Quê
06 Trần Cao Vân-
P.Bình Định

An Nhơn 12/CSHQ/2021 19/04/2021

50
Ốc bưu đen A.Trí
Mỹ Hiệp

Cơ sở Thái Thanh
 Trí

Đại Thuận-Mỹ Hiệp Phù Mỹ 01/CSTTT/2021 22/04/2021

51 Nước đá viên Cơ sở Quân Vương Hải Đông-Nhơn Hải Quy Nhơn 01/CSQV/2021 26/04/2021



52
Chả ram tôm Tuyết 
Sang

Cơ sở SX chả ram 
Tuyết Sang

141 Huỳnh Thúc Kháng-
P.Thị Nại

Quy Nhơn
01/CSSXCRTS/
2021

29/4/2021

53 Rượu nước nóng 190 Công ty TNHH 
SPRINGCHI

Vĩnh Trường-Vĩnh 
Thịnh

Vĩnh Thạnh
28/CTSPRINGCHI/
2021

04/5/2021

54 Rượu nước nóng 290 Công ty TNHH 
SPRINGCHI

Vĩnh Trường-Vĩnh 
Thịnh

Vĩnh Thạnh
29/CTSPRINGCHI/
2022

04/5/2022

55 Rượu nước nóng 390 Công ty TNHH 
SPRINGCHI

Vĩnh Trường-Vĩnh 
Thịnh

Vĩnh Thạnh
30/CTSPRINGCHI/
2023

04/5/2023

56
Nước uống dóng chai 
Hương Sen

Cơ sở Hương Sen
Tổ 3, khu vực 6, 
phường Bùi Thị Xuân

Quy Nhơn 01/CSHS/2021 05/5/2021

57 Chả lụa Bốn Tạo Cơ sở Bốn Tạo
51 Tôn Đức Thắng, 
phường Lý Thường 
Kiệt

Quy Nhơn 32/CSBT/2021 05/5/2021

58 Chả bò Bốn Tạo Cơ sở Bốn Tạo
51 Tôn Đức Thắng, 
phường Lý Thường 
Kiệt

Quy Nhơn 33/CSBT/2021 05/5/2021

59 Nem chua Bốn Tạo Cơ sở Bốn Tạo
51 Tôn Đức Thắng,
 phường Lý Thường 
Kiệt

Quy Nhơn 34/CSBT/2021 05/5/2021

60
Nước uống đóng chai 
Heaven

Hộ kinh doanh Heaven
Thôn An Nội, xã Vĩnh 
Thịnh

Vĩnh Thạnh
01/HKD 
HEAVEN/2021

12/5/2021

61
Mực tẩm sợi Kim 
Trinh

Cơ sở Kim Trinh
Thửa 2B Khu QHDC 
Nam Sông Hà Thanh, 
phường Đống Đa

Quy Nhơn 41/CSKT/2021 17/5/2021

62
Mực tẩm miếng 
KimTrinh

Cơ sở Kim Trinh
Thửa 2B Khu QHDC
 Nam Sông Hà Thanh, 
phường Đống Đa

Quy Nhơn 41/CSKT/2021 17/5/2021

63
Nước mắm truyền 
thống Như Mười - 
Loại I

Hãng nước mắm truyền 
thống Như Mười

Tân Thành 2, Tam 
Quan Bắc

Hoài Nhơn 01/HMTTNM/2021 31/5/2021

64
Nước mắm truyền 
thống Như Mười - 
Loại thượng hạng

Hãng nước mắm truyền 
thống Như Mười

Tân Thành 2, Tam 
Quan Bắc

Hoài Nhơn 02/HMTTNM/2021 31/5/2021

65 Bắp rang bơ Việt Mỹ Cửa hàng Việt Mỹ
Tổ 4, khu vực 5, P. 
Nhơn Phú

Quy Nhơn 01/VIỆT MỸ/2021 31/5/2021

66
Bột ngũ cốc Khánh 
Giang

Cơ sở ngũ cốc Khánh 
Giang Nông sản

Tổ 3, khu vực 7, 
phường Nhơn Phú

Quy Nhơn 24/CSNCKG/2021 31/5/2021



67
Nước uống đóng chai 
Aquahura

Cơ sở nước uống đóng chai 
Aquahura

Mỹ An 2, Hoài Thanh Hoài Nhơn
01/AQUAHURA/20
21

03/6/2021

68 Đá viên Hạ Băng Cơ sở Nguyễn Kim Tuyến
Xuân Phương, Phước 
Sơn

Tuy Phước 01/CSNKT/2021 03/6/2021

69 Chả cá hấp Cơ sở chả cá Thanh Vân 2

Lô E (44, 45, 46, 47) 
phía
 Đông đường Điện Biên 
Phủ, P. Nhơn Bình

Quy Nhơn 52/CSTV2/2021 08/6/2021

70 Chả cá chiên Cơ sở chả cá Thanh Vân 2

Lô E (44, 45, 46, 47) 
phía
 Đông đường Điện Biên 
Phủ, P. Nhơn Bình

Quy Nhơn 53/CSTV2/2021 08/6/2021

71 Cá viên chiên Cơ sở chả cá Thanh Vân 2

Lô E (44, 45, 46, 47) 
phía
 Đông đường Điện Biên 
Phủ, P. Nhơn Bình

Quy Nhơn 54/CSTV2/2021 08/6/2021

72 Chả ram tôm Cơ sở chả cá Thanh Vân 2

Lô E (44, 45, 46, 47) 
phía
 Đông đường Điện Biên 
Phủ, P. Nhơn Bình

Quy Nhơn 55/CSTV2/2021 08/6/2021

73 Tương ớt Cơ sở chả cá Thanh Vân 2

Lô E (44, 45, 46, 47) 
phía 
Đông đường Điện Biên 
Phủ, P. Nhơn Bình

Quy Nhơn 56/CSTV2/2021 08/6/2021

74
Muối tiêu rừng Măng 
Đen

Công ty cổ phần muối và 
thực phẩm Bình Định

Trung Xuân, Mỹ Chánh Phù Mỹ 51/CTCPMBĐ/2021 18/6/2021

75 Đá viên Cơ sở Tuyết Nhung
Thôn Quảng Nghiệp, xã 
Phước Hưng

Tuy Phước 01/CSTN/2021 24/6/2021

76 Chả ram Ngọc Châu
Cơ sở Phạm Thị Ngọc 
Châu

Vân Hội 1, Diêu Trì Tuy Phước 01/CSPTNC/2021 25/6/2021

77 Nem chua Chín Tân Cơ sở Chín Tân 228 Lê Lợi, Phú Phong Tây Sơn 01/CHINTAN/2021 29/6/2021
78 Chả lụa Chín Tân Cơ sở Chín Tân 228 Lê Lợi, Phú Phong Tây Sơn 02/CHINTAN/2021 29/6/2021



79
Nước mắm Cá Cơm 
Minh Nhạn  - Loại đặc 
biệt

Công ty TNHH SX &TM 
Minh Nhạn

Thiện Đức, Hoài 
Hương

Hoài Nhơn
01/MINHNHAN/20
21

29/6/2021

80
Nước mắm Cá Cơm 
Minh Nhạn  - Loại 
Thượng hạn

Công ty TNHH SX &TM 
Minh Nhạn

Thiện Đức, Hoài 
Hương

Hoài Nhơn
02/MINHNHAN/20
21

29/6/2021

81
Nước uống đóng chai 
Lai Water

Cơ sở Hảo Tâm
Khu phố Bình Chương, 
phường Hoài Đức

Hoài Nhơn 01/CSHT/2021 01/7/2021

82 Chả lụa Thu Vân Cơ sở Thu Vân
116 Âu Cơ, phường Bùi 
Thị Xuân

Quy Nhơn 01/CSTV/2021 05/7/2021

83 Nem chua Thu Vân Cơ sở Thu Vân
116 Âu Cơ, phường Bùi 
Thị Xuân

Quy Nhơn 02/CSTV/2021 05/7/2021

84
NUĐC Tân Trường 
An

Công ty TNHH Tổng hợp 
Tân Trường An

06 Phan Chu Trinh, 
phường Hải Cảng

Quy Nhơn
21/CTTNHHTTA/2
021

09/7/2021

85
Nước mắm cá cơm 
nguyên chất Diệu 
Thủy

Cơ sở dịch vụ hậu cần nghề 
cá Diệu Thủy Đề Gi

An Quang Đông, Cát 
Khánh

Phù Cát 29/CSDTĐG/2021 09/7/2021

86
Bột ngũ cốc Khanh 
Giang - 22 loại hạt

Cơ sở ngũ cốc Khanh 
Giang - Nông sản

Tổ 3, KV 7, P. Nhơn 
Phú

Quy Nhơn 54/CSNCKG/2021 13/7/2021

87 Gạo quê Phước Hưng
Hợp tác xã Nông Nghiệp 
Phước Hưng

Tân Hội, Phước Hưng Tuy Phước

01/HOP TAC XA 
NONG NGHIEP 
PHUOC 
HUNG/2021

15/7/2021

88 NUĐC Phan - Xi - Co Cơ sở Phan - Xi - Co
Tổ 1, KV 2, P. Gềnh 
Ráng

Quy Nhơn 31/CSXPXC/2021 29/7/2021

89
Cam sành Núi Ông 
Diệu

Hộ kinh doanh Hồ Ngọc 
Thanh

Tân An, Mỹ Quang Phù Mỹ 18/HKDHNT/2021 29/7/2021

90
Nước uống đóng chai 
7G - Life

Cơ sở sản xuất nước tinh 
khiết Trung Kiệt

1524 Hùng Vương,
 P. Trần Quang Diệu

Quy Nhơn 01/CSTK/2021 12/8/2021

91 Nước đá viên Cơ sở Đá tinh khiết Kevin  
Đường số 8, khu tái 
định cư, 
xã Nhơn Hải

Quy Nhơn 01/CSKEVIN/2021 12/8/2021

92
Lạp xưởng Bảo Châu 
Loại đặc biệt

Cơ sở Bảo Châu
347 - 349 Hùng Vương, 
P. Nhơn Phú

Quy Nhơn 52/CSBC/2021 16/8/2021

93
Nước uống đóng chai 
Mộc

Cơ sở Nguyễn Văn Bình
Tổ 9, khu vực 8, 
phường Nhơn Phú

Quy Nhơn
01/CSSXNUĐCM/2
021

06/9/2021

94 Yến sào Năm Công Cơ sở Lê Văn Công Phụng Sơn, Phước Sơn Tuy Phước 01/CSLVC/2021 10/9/2021



95 Nước uống đóng chai Hộ kinh doanh Lê Thị Là
Khu phố Định Tân, thị 
trấn Vĩnh Thạnh

Vĩnh Thạnh 01/HKDLTL/2021 24/09/2021

96 Đá viên Hộ kinh doanh Lê Thị Là
Khu phố Định Tân, thị 
trấn Vĩnh Thạnh

Vĩnh Thạnh 02/HKDLTL/2022 24/09/2021

97
Bánh mì Sandwich lạt 
Hoàng Vinh

Cơ sở Hoàng Vinh
551 Nguyễn Huệ, thôn 
Trung Tính, TT. Tuy 
Phước

Tuy Phước 09/CSHV/2021 28/09/2021

98 Nước mắm Ô Ngon Cơ sở Phan Thị Hoài Hảo
Tổ 3, KV 7, P. Bùi Thị 
Xuân

Quy Nhơn 01/CSPTHH/2021 30/09/2021

99
Nước nha đam đường 
phèn Hương Kem

Công ty cổ phần Tingco 
Bình Định

Lô A3,12+A3,13, Khu 
CN Nhơn Hội

Quy Nhơn
09/TINGCOBĐ/202
1

30/09/2021

100 Nước mắm Bếp Xưa
Công ty TNHH SX TM 
Hưng Thịnh Đạt

Phụng Du II, Hoài Hảo Hoài Nhơn
01/CTTNHHSXTM
HTĐ/2021

26/10/2021

101 Mật ong dú Thành Tín Cơ sở Tô Vũ Thành Tín Vân Hội 1, Ân Tín Hoài Ân
01/TOVUTHANHT
IN/2021

05/11/2021

102
Thịt heo Thảo Mộc 
Ngọc Liễu

Cơ sở sản xuất Nem chả 
Ngọc Liễu

Khu phố Thanh Tú, TT. 
Tăng Bạt Hổ

Hoài Ân 012/CSNL/2021 05/11/2021

103 Đá viên Thành Sự Cơ sở Trương Thành Sự
77 Xuân Diệu, TT. 
Bình Dương

Phù Mỹ 06/CSTTS/2021 05/11/2021

104
TPBS Yến chưng sẵn - 
Yến tươi 9%

Công ty TNHH Yến Sào 
Tam Quan

Khu phố Tân Thành, 
phường Tam Quan

Hoài Nhơn 36/CTYSTQ/2021 05/11/2021

105
TPBS Yến chưng sẵn - 
Yến tươi 13%

Công ty TNHH Yến Sào 
Tam Quan

Khu phố Tân Thành, 
phường Tam Quan

Hoài Nhơn 37/CTYSTQ/2021 05/11/2021

106
TPBS Yến chưng sẵn - 
Yến tươi 15%

Công ty TNHH Yến Sào 
Tam Quan

Khu phố Tân Thành, 
phường Tam Quan

Hoài Nhơn 38/CTYSTQ/2021 05/11/2021

107
Nước uống đóng chai 
Yến Nhi

Cơ sở Kiều Yến Nhi
Phục Thiện, Phước 
Quang

Tuy Phước 24/CSKYN/2021 09/11/2021

108
Chai thủy tinh tròn 
500 ml có nắp

Công ty TNHH TM 
Khoáng sản Tấn Phát

07 Trần Anh Tông, 
phường Nguyễn Văn 
Cừ

Quy Nhơn 12/CTKSTP/2021 11/11/2021

109
Bánh xốp Sanghai 
Strawberry

Công ty TNHH Tổng hợp 
thương mại Gia Bảo

36 Nguyễn Hoàng, 
phường Đống Đa

Quy Nhơn
10/CTTNHHGB/20
21

15/11/2021

110
Bánh xốp Sanghai 
Milk

Công ty TNHH Tổng hợp 
thương mại Gia Bảo

36 Nguyễn Hoàng, 
phường Đống Đa

Quy Nhơn
11/CTTNHHGB/20
21

15/11/2021

111
Bánh xốp Sanghai 
Chocolate

Công ty TNHH Tổng hợp 
thương mại Gia Bảo

36 Nguyễn Hoàng, 
phường Đống Đa

Quy Nhơn
12/CTTNHHGB/20
21

15/11/2021

112 Kẹo Tommy Fruity
Công ty TNHH Tổng hợp 
thương mại Gia Bảo

36 Nguyễn Hoàng, 
phường Đống Đa

Quy Nhơn
13/CTTNHHGB/20
21

15/11/2021



113 Kẹo Tommy Vit C
Công ty TNHH Tổng hợp 
thương mại Gia Bảo

36 Nguyễn Hoàng, 
phường Đống Đa

Quy Nhơn
14/CTTNHHGB/20
21

15/11/2021

114
Bánh xốp Sanghai 
Jumbo Chocolate

Công ty TNHH Tổng hợp 
thương mại Gia Bảo

36 Nguyễn Hoàng, 
phường Đống Đa

Quy Nhơn
15/CTTNHHGB/20
21

15/11/2021

115
Bánh xốp Sanghai 
Jumbo Milk

Công ty TNHH Tổng hợp 
thương mại Gia Bảo

36 Nguyễn Hoàng, 
phường Đống Đa

Quy Nhơn
16/CTTNHHGB/20
21

15/11/2021

116
Nước uống đóng chai 
GREEN

Cơ sở Hưng Phát
Xuân Phong Nam, An 
Hòa

An Lão 01/CSHP/2021 23/11/2021

117 Men rượu Văn Hồng Cơ sở Chu Văn Hồng
370 Phan Văn Đồng, 
khu vực Vạn Thuận, 
phường Nhơn Thành

An Nhơn 01/CSCVH/2021 25/11/2021

118 Men rượu Cái Lân Cơ sở Chu Văn Hồng
371 Phan Văn Đồng, 
khu vực Vạn Thuận, 
phường Nhơn Thành

An Nhơn 01/CSCVH/2022 26/11/2021

119 Men rượu Hòa Tuấn Cơ sở Chu Văn Hồng
372 Phan Văn Đồng, 
khu vực Vạn Thuận, 
phường Nhơn Thành

An Nhơn 01/CSCVH/2023 27/11/2021

120 Trà túi lọc Đinh Lăng
Trung tâm thông tin - Ứng 
dụng khoa học và Công 
nghệ Bình Định

386 Trần Hưng Đạo, P. 
Trần Hưng Đạo

Quy Nhơn
32/TTUDKHCN/20
21

29/11/2021

121
Nước uống đóng chai 
LGREEN

Hộ kinh doanh Lê Thị Là
Khu phố Định Tân, thị 
trấn Vĩnh Thạnh

Vĩnh Thạnh 03/HKDLTL/2021 29/11/2021

122
Chả mực giã tay Tuấn 
Phát

Công ty TNHH Thủy sản 
Dương Tuấn Phát

KP. Thiện Chánh, Tam 
Quan Bắc

Hoài Nhơn
01/CTTNHHTSDTP
/2021

01/12/2021

123
Chả ram tôm đất 
Thành Đạt

Cơ sở chả ram tôm đất 
Thành Đạt

Tổ 50, KV9, phường 
Hải Cảng

Quy Nhơn
01/CSCRTĐTĐ/202
1

01/12/2021

124
Chả ram tôm đất Hưng 
Phát

Cơ sở chả ram tôm đất 
Hưng Phát

1083/3 Trần Hưng Đạo, 
phường Đống Đa

Quy Nhơn
01/CSCRTĐHP/202
1

01/12/2021

125
Nước mắm truyền 
thống Hoài Hảo

HTX nước mắm truyền 
thống Hoài Hải

Kim Giao Nam, Hoài 
Hải

Hoài Nhơn
01/HTXNMTTHH/2
021

02/12/2021

126
Bún hủ tiếu Cô 
Phương

Cơ sở Hà Thị Hương
Khu An Phong, TT. 
Ngô Mây

Phù Cát 42/CSHTH/2021 07/12/2021

127
Rượu bàu đá Hoa 
Thưởng

Cơ sở Lê Văn Thưởng Cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 45/CSLVT/2021 07/12/2021

128 Chả lụa Quốc Hội Cơ sở Bùi Quốc Hội Vĩnh Hòa, Vĩnh Thịnh Vĩnh Thạnh 01/CSBQH/2021 07/12/2021
129 Nem chua Quốc Hội Cơ sở Bùi Quốc Hội Vĩnh Hòa, Vĩnh Thịnh Vĩnh Thạnh 01/CSBQH/2021 07/12/2021

130 Dầu phộng Nhơn Hậu
HTX Nông nghiệp Nhơn 
Hậu

Vân Sơn, Nhơn Hậu An Nhơn
21/HTXNNNH/202
1

13/12/2021



131
Dầu đậu phộng Thành 
Mười 

HKD Nguyễn Thành Mười
Thuận Nhứt, Bình 
Thuận

Tây Sơn 25/HKDNTN/2021 13/12/2021

132
Bánh tráng gạo Rong 
biển Dalop - Loại rong 
biển

Công ty TNHH Nhân Hòa
Song Khánh, Hoài 
Xuân

Hoài Nhơn
49/CTTNHHNH/20
21

13/12/2021

133
Bánh tráng mè gạo lứt 
Dalop - Loại gạo lứt

Công ty TNHH Nhân Hòa
Song Khánh, Hoài 
Xuân

Hoài Nhơn
49/CTTNHHNH/20
21

13/12/2021


